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NGO SI LIÊN



hầu, con hát mà hỏi rằng: « Ai là người có thể theo được ta? » Bọn chúng phần đông đáp: « Con sẻ, con chuột còn tham sống! Chết theo thực là chuyện khó! » Hoặc cũng có kẻ nói: « Quan còn phải chết, tôi nào muốn sống! » Tuần bèn giết hết thẩy những kẻ chối chết, rồi tự deo đầu xuống sông. Tuệ-Độ vớt xác lên, chém lấy đầu. Cả vợ con Tuần cùng bọn Thoát đều bị chém lấy đầu đóng hòm đưa về Kiến-khang.

Quý-Sửu,— Năm thứ 9 hiệu Ng. H. bên Tấn (413) — mùa Xuân tháng hai, vua Lâm Ấp là Phạm-Hồ-Đạt vào cướp Cửu-Chân. Tuệ-Độ đánh, chém được Đạt.[1]

Ất-Mão, — Năm 11 hiệu Ng. H. bên Tấn (415) — mùa Đông tháng mười-một, Lâm-Ấp vào cướp Giao-châu, bị các tướng trong châu đánh thua.


Canh-Thân, — năm thứ 2 hiệu Nguyên-Hy đời cung-đế Đức-Văn bên Tấn và năm đầu hiệu Vĩnh-Sơ đời Vũ-Đế Lưu-Dụ bên Tống (420). — mùa Thu, tháng Bẩy, Tuệ-Độ đánh Lâm-Ấp, cả phá được chúng, chém giết quá nửa. Lâm-Ấp, xin hàng[2], bằng lòng cho hàng. Trước, sau những kẻ bị chúng bắt cóc đều được tha về[3]. Tuệ-Độ ở trong châu, ăn cơm rau, mặc áo vải, sửa trường học, cấm các đền thờ nhảm.




	▲ Lương-sử chép: «Vua Lâm-Ấp là Phạm Hồ-Đạt lại cướp Cửu-Chân, Tuệ-Độ đánh phá được, chém con nó là Giao-Long-Vương Nhân-Tri, cùng tướng nó là bọn Phạm-Kiện bắt sống con nó là bọn Na-Năng hơn trăm người».

	▲ «... Và dâng nộp voi lớn, bạc, vàng cùng ngọc Cát-bối v. v...» (K.Đ.V.S.)

	▲ «... Bèn sai Trưởng-sử là Giang-Du dâng biểu báo tin được trận với vua Tống. » K.Đ.V.S.)
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